
Đất

Đào tạo, chuyển 

đồi nghề, tìm kiếm 

việc làm

Cây cối, hoa 

màu

Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Hỗ trợ ổn định sản 

xuất, kinh doanh

Tổng cộng kinh 

phí bồi thường, hỗ 

trợ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=7+8+9+10+11

1 Nguyễn Văn Choan 53.0 3,165.0 5,300,000 26,500,000 530,000 1,590,000 33,920,000

Cộng 53.0 5,300,000 26,500,000 530,000 0 1,590,000 33,920,000

Diện tích 

đất LUC 

thu hồi và 

bồi thường 

(m2)

HẠNG MỤC: ĐẤT LUC (đợt 4)

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ MỚI, THÔN VẠN, XÃ MINH ĐỨC, HUYỆN TỨ KỲ (Nay là xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng)

(Kèm theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND xã Tứ Kỳ)

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, HOA MÀU, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG DO THU HỒI GPMB

TT Họ và tên

Tổng diện 

tích đất NN 

đang sử 

dụng (m2)

Số khẩu 

được hỗ 

trợ gạo

Tỉ lệ 

mất 

đất 

(%)

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng)
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